
UBND XÃ SAO VÀNG

 Số lợn 

(con) 

 Trong lượng 

(kg) 

 Số lợn 

(con) 

 Trong lượng 

(kg) 
 Số lợn (con) 

 Trong lượng 

(kg) 

(1) (2) (3) (4)=(6)+(8) (5)=(7)+(9) (6) (7) (8) (9)
 (10)=(5)*40.000 

đ/kg 

1 Nguyễn Văn Tài Thôn Bích Phương                 2                208,0                    2                 208,0               8.320.000 

2 Đỗ Ngọc Khẩn Thôn Ngọc Lạp                 8             1.637,0                4             937,00                    4               700,00             65.480.000 

3 Phạm Hùng Luyến Thôn Ngọc Lạp                 1                157,0                1               157,0               6.280.000 

4 Lê Xuân Tuấn Thôn Bàn Thạch 2                 1                  71,0 1                  71               2.840.000 

5 Phạm Ngọc Viết Ba Ngọc                 1                185,0                1               185,0               7.400.000 

6 Phạm Văn Tiền Ba Ngọc                 1                  85,0                1                 85,0               3.400.000 

7 Lê Thiêm Long Thôn bàn thạch 4                 2                201,0                1             112,00                    1                 89,00               8.040.000 

8 Lê Viết Văn Thôn Thành Đồng                 1                  48,0                    1                   48,0               1.920.000 

9 Phạm Thị Tiến Thôn 9                 1                  98,0                1                 98,0               3.920.000 

10 Lê Văn Tích Bàn Thạch 3               28             1.194,0                  28              1.194,0             47.760.000 

11 Đỗ Thế Hải Bàn Thạch 3                 1                148,0                1               148,0               5.920.000 

12 Đặng Ngọc Tuấn Bàn Thạch 3                 1                157,0                1               157,0               6.280.000 

13 Nghiêm Đình Chuyên Bàn Thạch 3                 1                  96,0                    1                   96,0               3.840.000 

14 Nguyễn Thị Khánh CỬA TRÁT 1                153,0              1              153,0                            6.120.000 

15 Lê Xuân Hiệp Bàn Thạch 5 13              752,0              -           -                  13                752,0               30.080.000           

16 Lê Thị Ngọc Bàn Thạch 5 15              1.273,0           -           -                  15                1.273,0            50.920.000           

78              6.463,0           12,0         2.032,0           66                4.431,0            258.520.000         

BẢNG TỔNG HỢP

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CƠ SỞ BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ĐỢT 5

(Từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 12 năm 2025)

(Kèm theo biên bản thẩm định ngày …/…../2025 của UBND xã Sao Vàng )

STT Họ tên Hộ Thôn

 Tổng cộng   Lợn Nái, Lợn đực giống 
 Lợn thịt 

và lợn con 
 Tổng NSNN hỗ 

trợ 
 Ghi chú 

Tổng

(Số tiền bằng chữ: hai trăm năm tám triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)






